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PHẦN I: MẠNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

I.1  Sự cần thiết phải tiếp tục khảo sát: 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng và gia 

tăng nhiệt độ, xâm nhập mặn tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước, nước ngầm. 

Nước sông Sài Gòn có khả năng nhiễm mặn cao, đặc biệt là vào mùa khô, làm tăng khả 

năng thiếu nước sạch trên diện rộng. Ngoài ra, mặn cũng xâm nhập vào các sông, kênh 

rạch của huyện Nhà Bè và Cần Giờ, làm cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của người 

dân ở đây càng khó khăn do thiếu nước sạch, nước ngọt. 

Để có đầy đủ thông tin, số liệu đánh giá thực trạng và diễn biến chất lượng nguồn 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong khu vực, cần thiết phải tổ chức quan trắc, theo 

dõi thường xuyên chất lượng nguồn nước tại các trạm trên sông Nhà Bè – Đồng Nai, sông 

Sài Gòn. Nhằm kịp thời phản ánh diễn biến chất lượng nguồn nước và có chuỗi số liệu 

quan trắc liên tục trong nhiều năm, làm cơ sở đánh giá mức độ chua, mặn và đề xuất các 

cơ quan chức năng, chính quyền địa phương các cấp có biện pháp xử lý nhằm bảo vệ bền 

vững nguồn tài nguyên nước phục vụ lâu dài cho sản xuất và đời sống nhân dân trong khu 

vực.  

 Vì vậy, cần tiến hành quan trắc để xác định được đặc trưng thủy văn, chất lượng 

nước tại các trạm đặc trưng phục vụ cho việc cảnh báo, dự báo cho các đơn vị, địa 

phương trong việc chủ động sản xuất, quản lý điều tiết vận hành các công trình thủy lợi 

đạt hiệu quả cao tránh những rủi ro, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Dự báo diễn 

biến chua, xâm nhập mặn phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất của Thành phố. 

I.2  Vị trí khảo sát: 

 Lưới trạm nhằm khảo sát độ mặn, độ dẫn điện, độ chua, độ đục… cho các trạm 

biên và các trạm nằm trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, theo sơ đồ lưới trạm phân 

bố trên các nhánh sông như sau: 

- Lập 2 trạm sông Nhà Bè - Đồng Nai: Trạm Mũi Nhà Bè là trạm biên, trạm Cát 

Lái là trạm khảo sát. 

- Lập trạm Thủ Thiêm trên sông Sài Gòn là trạm khảo sát. 
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- Lập 3 trạm trên khu vực Nam Bình Chánh: trạm Cầu Ông Thìn, Cống Kênh C, 

kênh Xáng-An Hạ. Trong đó trạm biên là Cầu Ông Thìn. 

Bảng 1. Vị trí trạm giám sát chất lượng nước trên sông 

TT Kí hiệu Tên trạm Vị trí 

1 NB Mũi Nhà Bè Tại mũi Nhà Bè, phà Bình Khánh, trên sông Sài Gòn 

2 CL Phà Cát Lái Tại bến phà Cát Lái, sông Đồng Nai 

3 TT Cầu Thủ Thiêm Vị trí cầu Thủ Thiêm, sông Sài Gòn 

4 OT Cầu Ông Thìn Vị trí cầu Ông Thìn, sông Cần Giuộc 

5 KC Cống Kênh C Vị trí cầu Chợ Đệm, sông Chợ Đệm 

6 KX K.Xáng+K.An Hạ Vị trí kênh An Hạ, huyện Bình Chánh 

 

 

Hình 1.  Vị trí các trạm khảo sát trên sông rạch TP.HCM 
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I.3  Chỉ tiêu phân tích và phương pháp: 

Lấy mẫu theo đặc trưng thủy triều vào lúc xuất hiện triều cường và triều kém để 

xác định đặc trưng thủy văn trong tháng cho 2 lọai trạm: trạm biên và trạm khảo sát. 

  Lấy mẫu về phân tích tại phòng thí nghiệm để xác định chất lượng nước: Độ mặn, 

độ chua, độ dẫn điện, độ đục. Mẫu nước được phân tích tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn 

VILAS, có hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025 (tương đương TCVN 

ISO/IEC 17025:2007 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn). 

Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 

pH TCVN 6492:1999 

Độ mặn (g/l) SMEWW 2510B. 2005 

Độ đục (NTU) TCVN 6184:1996 

EC (µS/cm) TCVN 6187-2:1996 

I.4  Khối lượng mẫu phân tích trong quý II/2017: 

- Tổng số ngày lấy mẫu trong quý II/2017: 60 ngày 

- Tổng số mẫu trong quý II/2017: 480 mẫu 

Trong đó:  

+ Trạm biên gồm mũi Nhà Bè, cầu Ông Thìn: lấy 6 ngày (4 ngày cho 2 kỳ triều 

cường, 2 ngày cho 2 kỳ triều kém trong tháng với chế độ 8 mẫu/ngày); 

+ Trạm khảo sát gồm phà Cát Lái, cầu Thủ Thiêm, kênh C, kênh Xáng-An hạ: lấy 

2 ngày (1 ngày cho 1 kỳ triều cường, 1 ngày cho 1 kỳ triều kém trong tháng với chế độ 8 

mẫu/ngày); 
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PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẢO SÁT THỦY VĂN, XÂM 

NHẬP MẶN QUÝ II/2017 

II.1  Các yếu tố ảnh hưởng đến mạng lưới thủy văn, chất lượng nguồn nước 

tại TP.HCM: 

Trên lưu vực sông Đồng Nai – Sài Gòn có nhiều các công trình thủy điện, thủy lợi 

mà hoạt động của chúng gây tác động đến chất lượng nước trong lưu vực trong đó có 

sông Sài Gòn. Các công trình trên dòng chính có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước mặt 

trong lưu vực bao gồm:  

- Hồ chứa Trị An có lưu lượng bình quân các tháng mùa khô xả xuống hạ lưu tăng 

thêm từ 180 – 200m3/s. Do vậy, biên mặn 4g/l đã bị đẩy lùi từ cầu Đồng Nai xuống đến 

Cát Lái, tạo điều kiện nguồn nước cấp cho khu vực Biên Hòa được đảm bảo hơn, đồng 

thời việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 2 bên sông cũng được mở rộng thêm. 

- Hồ Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn có diện tích tưới trực tiếp là 62.000ha. Ngoài ra, 

hồ còn có thêm nhiệm vụ xả bổ sung nguồn nước cho sông Vàm Cỏ Đông để tưới cho 

diện tích 40.000ha. 

- Một số công trình thủy điện khác như: Hồ Thác Mơ ở thượng lưu sông Bé, công 

trình thủy điện Cần Đơn, công trình thủy điện Srok Phu Miêng, hệ thống công trình thủy 

điện Hàm Thuận – Đa Mi nằm ở trung lưu sông La Ngà, công trình Hồ thủy lợi Phước 

Hòa, chuyển nước từ sông Bé sang hồ Dầu Tiếng;  

- Ngoài ra trên lưu vực hiện đang xây dựng nhiều công trình thủy điện lớn như 

Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 trên sông Đồng Nai, Đại Ninh, Bảo Lộc trên vùng thượng lưu 

sông La Ngà, Đồng Nai. Các công trình này đang trong giai đoạn thi công và sẽ đưa vào 

vận hành trong thời gian tới. 

- Ven sông Sài Gòn đang hình thành hệ thống đê ngăn lũ triều, hệ thống ngăn mặn 

Ông Kèo ven sông Đồng Nai,.... Ngoài ra còn có các hệ thống thủy lợi đã được đưa vào 

sử dụng như Hóc Môn – Bắc Bình Chánh vừa cấp nước tưới, vừa ngăn ngập lũ triều, tiêu 

úng và ngăn mặn, hệ thống kênh Rạch Chanh – Bắc Đông của tỉnh Long An,...            

 Lưu vực sông Đồng Nai – Sài Gòn là nơi tập trung các trung tâm kinh tế và dân cư 

lớn nhất của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh.... Ngoài ra trong vùng còn có nhiều 

khu công nghiệp tập trung nhiều trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà chủ yếu 



    
 Khảo sát thủy văn, xâm nhập mặn tại TP. Hồ Chí Minh năm 2017        Báo cáo quý II năm 2017 

  

    

Đơn vị: Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam   Trang 8 

nằm trong vùng hạ lưu vực thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, 

Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu,... Do đó vấn đề ô nhiễm nguồn nước do các hoạt 

động phát triển xảy ra rất mạnh mẽ trong lưu vực, có thể kể đến một số các hoạt động 

sau:  

- Sự phát triển mạnh mẽ khu vực nông nghiệp, cây công nghiệp vùng thượng lưu 

dẫn đến việc sử dụng nhiều phân bón, thuốc trừ sâu.   

- Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên hồ Trị An, cũng như dọc sông Đồng Nai.    

- Sản xuất công nghiệp: Các khu công nghiệp khu vực Biên Hòa đổ nước thải theo 

các suối nước thải và đổ vào sông Cái khu vực Biên Hòa, chảy ra sông Đồng Nai làm cho 

nước sông bị ô nhiễm. Nguồn thải các khu công nghiệp ven Quốc lộ 51 làm ô nhiễm  

sông Thị Vải, các khu công nghiệp vùng Nam Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh 

làm ô nhiễm các kênh, sông nhánh của sông Sài Gòn,... 

- Nước thải đô thị như nước thải từ hệ thống kênh tiêu thoát của thành phố Hồ Chí 

Minh như kênh Tham Lương – Bến Cát, Tân Hóa – Lò Gốm, Nhiêu Lộc – Thị Nghè, 

Kênh Đôi – Kênh Tẻ... cũng như từ thành phố Biên Hòa, thị xã Thủ Dầu Một làm tăng 

thêm mức độ ô nhiễm cho sông Sài Gòn và Đồng Nai. 

- Tốc độ đô thị hóa và dân số tăng nhanh trong vùng.  

- Nạn phá rừng đầu nguồn trước đây đã làm mất lớp thảm thực vật tự nhiên, giảm bề 

mặt che phủ, gây ra hiện tượng xói lở bề mặt và làm suy thoái nguồn nước. 

- Hoạt động giao thông thủy ngày càng nhiều, gây ra nhiều tác động xấu đến nguồn 

nước mặt trong vùng (xói lở bờ,  chất thải, sự cố tràn dầu,...) nhất là khu vực hạ lưu. 

II.2  Tình hình chung: 

Do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết ENSO, vào những tháng đầu năm 2017  

lượng mưa nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.  

Tháng 4/2017 xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa hơn mọi năm, mực nước triều ở 

vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn đạt cao nhất trong tháng tại trạm Phú An là 1,47m 

và trạm Nhà Bè là 1,45m, vượt mức báo động II.  

Tháng 5/2017, mực nước triều ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn đạt cao 

nhất trong tháng tại trạm Phú An là 1,39m và trạm Nhà Bè là 1,38m, vượt mức báo động 

I. Mưa trên diện rộng của địa bàn Thành phố, gây ngập nhiều nơi.   
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Mực nước triều ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn ở mức thấp vào tháng 

6/2017. Diễn biến thời tiết không có nhiều bất thường.    

 

 

Hình 2. Diễn biến mực nước triều thực đo quý II/2017 tại 2 trạm Phú An và Nhà Bè 

II.3  Tình hình xâm nhập mặn: 

Dưới đây là một số đặc trưng diễn biến xâm nhập mặn tại các vị trí quan trắc thuộc 

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh: 

Bảng 2. Kết quả độ mặn (‰) tại các trạm khu vực Tp. Hồ Chí Minh - quý II/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
Đặc 

trưng Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 5,53 3,82 2,79 0,97 0,96 0,88 0,64 0,55 0,26 1,82 

Max 6,46 5,13 4,14 2,67 2,09 1,40 1,01 0,85 0,38 6,46 

Min 4,28 1,71 0,91 0,37 0,57 0,28 0,20 0,17 0,23 0,17 

2 
Phà 

 Cát Lái 

BQ 3,29 1,92 1,73 0,43 0,36 0,32 0,27 0,23 0,09 0,96 

Max 3,91 2,97 2,40 0,97 0,75 0,48 0,35 0,27 0,17 3,91 

Min 2,67 0,81 0,53 0,13 0,20 0,18 0,13 0,11 0,06 0,06 

3 
Cầu  

Thủ Thiêm 

BQ 2,04 1,89 0,96 0,46 0,22 0,23 0,20 0,17 0,11 0,70 

Max 2,68 1,95 1,57 0,92 0,53 0,35 0,25 0,25 0,13 2,68 

Min 1,72 1,37 0,38 0,38 0,20 0,16 0,12 0,10 0,08 0,08 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 6,98 5,24 3,89 3,19 1,87 1,33 0,96 0,83 0,74 2,78 

Max 7,42 6,28 5,07 3,42 2,35 1,61 1,18 0,98 0,78 7,42 

Min 6,46 3,37 2,38 2,38 1,28 0,86 0,62 0,53 0,68 0,53 

5 Cống BQ 2,76 2,89 1,78 1,68 1,14 0,67 0,48 0,42 0,25 1,34 
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TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
Đặc 

trưng Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Kênh C Max 3,56 3,06 2,47 1,68 1,22 0,82 0,59 0,49 0,46 3,56 

Min 1,79 2,52 1,37 1,37 0,97 0,53 0,38 0,32 0,18 0,18 

6 
K.Xáng 

+K.An Hạ 

BQ 1,01 0,75 0,64 0,28 0,21 0,16 0,14 0,10 0,09 0,38 

Max 1,43 1,01 0,82 0,54 0,41 0,25 0,18 0,13 0,12 1,43 

Min 0,25 0,25 0,25 0,12 0,13 0,09 0,09 0,08 0,03 0,03 

 

 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

Quý II/2017, tại Mũi Nhà Bè nồng độ mặn đạt BQ = 1,82‰, Max = 6,46‰, thấp 

hơn so với mặn quý I/2017 với BQ = 5,73‰, Max = 9,68‰; thấp hơn mặn quý II/2016 

(BQ = 6,96‰, Max = 13,27‰) và cũng thấp hơn độ mặn quý II/TBNN (BQ = 4,58‰, 

Max = 13,40‰).  

Diễn biến XNM qua từng tháng trong quý tại mũi Nhà Bè như sau: Tháng 4 năm 

2017, nồng độ mặn đạt giá trị BQ = 4,05‰, Max = 6,46‰. Nồng độ mặn giảm đều qua 

các tuần trong tháng. Tháng 5, nồng độ mặn giảm khi đạt BQ = 0,94‰, Max = 2,67‰. 

Tháng 6, mặn tiếp tục giảm với BQ = 0,48‰, Max = 1,01‰.  

Hình 3. Diễn biến xâm nhập mặn quý II/2017 tại mũi Nhà Bè 
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 Hệ sông Sài Gòn: 

Tại vị trí cầu Thủ Thiêm, độ mặn quý II/2017 đạt BQ = 0,70‰, Max = 2,68‰, 

giảm so với mặn quý I/2017 (BQ = 1,68‰, Max = 3,53‰). Nồng độ mặn thời điểm này 

thấp hơn giá trị mặn quý II/2016 (BQ = 3,22‰, Max = 5,44‰) và thấp hơn giá trị mặn 

quý II/TBNN (BQ = 1,52‰, Max = 7,90‰).  

Diễn biến mặn quý II/2017 qua từng tháng như sau: Tháng 4/2017, nồng độ mặn 

đạt BQ = 1,63‰, Max = 2,68‰. Tháng 5, giá trị mặn giảm đáng kể với BQ = 0,30‰, 

Max = 0,92‰. Tháng 6, giá trị mặn thấp nhất trong quý với BQ = 0,16‰, Max = 0,25‰. 

 

Hình 4. Diễn biến xâm nhập mặn quý II/2017 tại cầu Thủ Thiêm 

 

 Khu vực Cát Lái: 

 Quý II/2017, kết quả quan trắc nồng độ mặn tại khu vực Cát Lái đạt BQ = 0,96‰, 

Max = 3,91‰, thấp hơn so với mặn quý I/2017 với BQ = 2,24‰, Max = 4,72‰,. Giá trị 

mặn tại thời điểm này thấp hơn so với mặn quý II/2016 (BQ = 4,08‰, Max = 8,45‰) và 

thấp hơn so với mặn quý II/TBNN (BQ = 2,10‰, Max = 8,00‰).  
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  Diễn biến chính: Tháng 4/2017, nồng độ mặn tại phà Cát Lái đạt BQ = 2,31‰, 

Max = 3,91‰; sau đó độ mặn giảm ở tháng 5/2017 với BQ = 0,37‰, Max = 0,97‰. 

Tháng 6/2017, giá trị mặn cao nhất trong quý với bình quân BQ = 0,20‰, Max = 0,35‰. 

 

Hình 5. Diễn biến xâm nhập mặn quý II/2017 tại phà Cát Lái 

 Cầu Ông Thìn:  

Tại vị trí cầu Ông Thìn có độ mặn quý II/2017 đạt BQ = 2,78‰, Max = 7,42‰, 

thấp hơn so với mặn quý I/2017 (BQ = 4,72‰, Max = 8,67‰). Giá trị mặn tại thời điểm 

này thấp hơn so với mặn quý II/2016 (BQ = 8,06‰, Max = 13,02‰) và cũng thấp hơn 

mặn quý II/TBNN (BQ = 5,14‰, Max = 14,30‰).  

Diễn biến mặn quý II/2017 tại vị trí cầu Ông Thìn qua từng tháng như sau: Tháng 

4, mặn đạt BQ = 5,37‰, Max = 7,42‰. Qua tháng 5, nồng độ mặn giảm với giá trị mặn 

BQ = 2,13‰, Max = 3,42‰. Tháng 6, độ mặn thấp nhất trong quý với BQ = 0,84‰ và  

Max = 1,18‰. 
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Hình 6. Diễn biến xâm nhập mặn quý II/2017 tại cầu Ông Thìn 

 

 Cống Kênh C - Chợ Đệm:  

Tại vị trí cống Kênh C - Chợ Đệm, theo số liệu quan trắc được thì độ mặn quý 

II/2017 nơi đây đạt trị số BQ = 1,34‰, Max = 3,56‰; giảm so với độ mặn quý I/2017 

với BQ = 2,05‰, Max = 3,75‰. Giá trị mặn tại thời điểm này thấp hơn so với mặn quý 

II/2016 (BQ = 5,03‰, Max = 7,97‰) và thấp hơn mặn quý II/TBNN (BQ = 1,69‰ và 

Max = 8,10‰). 

 Diễn biến mặn quý II/2017 tại vị trí cống Kênh C - Chợ Đệm qua từng tháng như 

sau: Tháng 4, mặn đạt BQ = 2,48‰, Max = 3,56‰. Sau đó mặn giảm ở tháng 5 và thấp 

nhất ở tháng 6 với BQ = 0,38‰, Max = 0,59‰. 
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Hình 7. Diễn biến xâm nhập mặn quý II/2017 tại kênh C-Chợ Đệm 

 

 Kênh Xáng – An Hạ:  

Độ mặn bình quân quý II/2017 nơi đây đạt BQ = 0,38‰, Max = 1,43‰; giảm so 

với mặn quý I/2017 với BQ = 0,51‰, Max = 1,58‰. Giá trị mặn tại thời điểm này thấp 

hơn so với mặn quý II/2016 (BQ = 3,05‰, Max = 5,54‰) và thấp hơn so với mặn quý 

II/TBNN (BQ = 0,80‰, Max = 4,80‰). 

  Diễn biến mặn quý II/2017 tại vị trí kênh Xáng - An Hạ qua từng tháng như sau: 

Tháng 4, nồng độ mặn đạt BQ = 0,80‰, Max = 1,43‰, giảm ở tháng 5 và thấp nhất ở 

tháng 6 với BQ = 0,11‰, Max = 0,18‰. 
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Hình 8. Diễn biến xâm nhập mặn quý II/2017 tại kênh Xáng-An Hạ 

Bảng 3. So sánh độ mặn (‰) giữa các quý I/2017, quý II/2017, quý II/2016 và quý 

II/TBNN tại các trạm thuộc khu vực TP.HCM 

TT Vị trí Đặc trưng 
Quý 

 I/2017 

Quý 

II/2017 

Quý 

II/2016 

Quý  

II/TBNN 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 5,73 1,82 6,96 4,58 

Max 9,68 6,46 13,27 13,40 

Min 2,26 0,17 0,85 0,00 

2 
Phà 

 Cát Lái 

BQ 2,24 0,96 4,08 2,10 

Max 4,72 3,91 8,45 8,00 

Min 0,29 0,06 0,78 0,00 

3 
Cầu  

Thủ Thiêm 

BQ 1,68 0,70 3,22 1,52 

Max 3,53 2,68 5,44 7,90 

Min 0,45 0,08 0,89 0,00 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 4,72 2,78 8,06 5,14 

Max 8,67 7,42 13,02 14,30 

Min 1,36 0,53 1,63 0,00 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 2,05 1,34 5,03 1,69 

Max 3,75 3,56 7,97 8,10 

Min 0,51 0,18 1,96 0,00 

6 
K. Xáng 

+K. An Hạ 

BQ 0,51 0,38 3,05 0,80 

Max 1,58 1,43 5,54 4,80 

Min 0,15 0,03 0,48 0,00 
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Hình 9.  Biểu đồ so sánh độ mặn quý I/2017, quý II/2017, quý II/2016, quý II/TBNN 

tại các trạm thuộc khu vực Tp.Hồ Chí Minh 

 

 Kết luận:    

 Qua kết quả khảo sát XNM quý II/2017 tại các vị trí quan trắc trên sông rạch 

Thành phố Hồ Chí Minh, có thể đưa ra kết luận về độ mặn quý II /2017 tại khu vực quan 

trắc như sau: 

- Thấp hơn và diễn biến chậm hơn so với giá trị mặn quý I/2017;  

- Thấp hơn so với độ mặn quý II/2016; 

- Thấp hơn so với độ mặn quý II/TBNN. 

 Dự báo mặn thời gian tới:  

Thời điểm quý III/2017, rơi vào các tháng 7, 8, 9 là cao điểm trong mùa mưa ở khu 

vực Nam bộ nói chung, TP.HCM nói riêng. Lượng mưa trên khu vực TP được dự báo sẽ 

lớn hơn cùng kỳ năm ngoái và TBNN. Xu hướng nồng độ mặn quý III/2017 sẽ giảm dần 

theo thời gian, thấp hơn độ mặn quý II/2017, thấp hơn mặn quý III/2016 và cũng thấp 

hơn độ mặn quý III/TBNN.  
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Hình 10. Biểu đồ dự báo nồng độ mặn quý III/2017  

tại các trạm thuộc khu vực TPHCM 

II.4  Diễn biến độ pH: 

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước trên kênh rạch trong khu vực TP.HCM 

quý II/2017 cho thấy độ pH tại hệ thống kênh rạch Thành phố đều đạt QCVN 

08:2008/BTNMT loại B2. Kết quả đo được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4. Đặc trưng độ pH tại các trạm khu vực Tp. Hồ Chí Minh - quý II/2017 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
Đặc 

trưng Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi 

Nhà Bè 

BQ 6,73 6,36 6,46 6,69 5,52 6,77 6,57 6,81 6,65 6,50 

Max 6,84 6,65 6,71 6,88 6,34 7,00 6,68 6,92 6,68 7,00 

Min 6,66 6,12 6,21 6,61 4,07 6,66 6,35 6,58 6,60 4,07 

2 
Phà 

Cát Lái 

BQ 6,56 6,41 6,50 6,50 5,79 5,99 5,71 5,92 6,47 6,21 

Max 6,63 6,74 6,94 6,99 6,17 6,12 5,84 6,05 6,58 6,99 

Min 6,42 6,21 6,33 6,33 4,61 4,98 4,75 4,92 6,37 4,61 

3 

Cầu 

Thủ 

Thiêm 

BQ 6,75 6,51 6,44 6,44 6,10 6,04 5,76 5,97 6,48 6,28 

Max 7,00 6,58 6,52 6,52 6,36 6,29 6,00 6,22 6,53 7,00 

Min 6,45 6,45 6,33 6,33 6,02 5,98 5,70 5,91 6,43 5,70 

4 
Cầu 

Ông Thìn 

BQ 6,63 6,65 6,45 6,45 6,49 6,29 6,00 6,22 6,54 6,41 

Max 6,72 6,78 6,69 6,69 6,91 6,50 6,20 6,42 6,59 6,91 
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TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
Đặc 

trưng Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Min 6,56 6,37 5,25 5,25 6,15 5,98 5,70 5,91 6,44 5,25 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 7,01 6,61 6,62 6,62 6,75 6,45 6,16 6,38 6,10 6,52 

Max 7,14 6,68 6,72 6,72 6,84 6,80 6,49 6,72 6,32 7,14 

Min 6,92 6,35 6,47 6,47 6,55 6,51 6,21 6,43 5,78 5,78 

6 
K.Xáng+ 

K.An Hạ 

BQ 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,45 6,15 6,37 6,61 6,58 

Max 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,88 6,56 6,80 6,88 6,92 

Min 6,54 6,54 6,54 6,54 6,54 6,43 6,13 6,36 6,39 6,13 

 

 Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai: 

Độ pH quan trắc được tại vị trí mũi Nhà Bè trong quý II/2017 đạt pHbq = 6,50, 

pHMin = 4,07, thấp hơn so với quý I/2017 với pHbq = 6,72, pHMin = 5,92. Trong quý, tháng 

5 là thời điểm độ pH đạt trị số thấp nhất với pHbq = 6,32, pHMin = 4,07. 

 Hệ sông Sài Gòn: 

Tại vị trí cầu Thủ Thiêm, quý II/2017 đạt pHbq = 6,28, pHMin = 5,70, thấp hơn so 

với quý I/2017 với pHbq = 6,65, pHMin = 5,59. Độ pH nơi đây thấp nhất ở tháng 6 với 

pHbq = 6,07, pHMin = 5,70. 

 Khu vực Cát Lái:  

Quý II/2017, kết quả quan trắc tại khu vực Cát Lái có pHbq = 6,21, pHMin = 4,61, 

thấp hơn so với quý I/2017 với pHbq = 6,27, pHMin = 4,94. Đối với khu vực phà Cát Lái, 

độ pH trong quý đạt giá trị Min thấp nhất ở tháng 5 và giá trị pH bình quân thấp nhất ở 

thời điểm tháng 6. 

 Khu vực Bình Chánh: 

 Cầu Ông Thìn có độ pH quý II/2017 đạt pHbq = 6,41, pHMin = 5,25, thấp hơn so 

với quý trước với pHbq = 6,90, pHMin = 5,23;  

 Vị trí Kênh C–Chợ Đệm quý II/2017 đạt pHbq = 6,52, pHMin = 5,78, cao hơn so 

với quý trước pHbq = 6,42, pHMin = 4,75; 

 Kênh Xáng–An Hạ trong quý II/2017 đạt pHbq = 6,58, pHMin = 6,13, cao hơn 

so với quý trước với pHbq = 6,42, pHMin = 4,75;  

 



    
 Khảo sát thủy văn, xâm nhập mặn tại TP. Hồ Chí Minh năm 2017        Báo cáo quý II năm 2017 

  

    

Đơn vị: Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam   Trang 19 

Bảng 5. Bảng so sánh giá trị độ pH của quý II/2017, quý II/2017, quý II/2016 
trên sông rạch Tp.HCM 

TT Vị trí 
Đặc 

trưng 

Quý 

II/2016 

Quý 

I/2017 

Quý 

II/2017 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

BQ 6,73 6,72 6,50 

Max 7,29 7,44 7,00 

Min 4,31 5,92 4,07 

2 
Phà  

Cát Lái 

BQ 6,62 6,27 6,21 

Max 7,17 7,39 6,99 

Min 5,34 4,94 4,61 

3 
Cầu  

Thủ Thiêm 

BQ 6,61 6,65 6,28 

Max 6,96 7,46 7,00 

Min 6,33 5,59 5,70 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

BQ 6,79 6,90 6,41 

Max 7,09 7,57 6,91 

Min 6,25 5,23 5,25 

5 
Cống  

Kênh C 

BQ 6,99 6,42 6,52 

Max 7,36 7,48 7,14 

Min 6,29 4,75 5,78 

6 
K. Xáng 

+K. An Hạ 

BQ 6,47 6,51 6,58 

Max 7,20 7,76 6,92 

Min 5,39 5,80 6,13 

 

 
Hình 11. Biểu đồ so sánh độ pH bình quân quý II/2017 với thời điểm quý I/2017,  

quý II/2016  tại các trạm thuộc khu vực Tp.Hồ Chí Minh. 
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Kết luận:   

Hiện tượng pH thấp dưới 5,5 trong quý II/2017 xuất hiện chủ yếu trên kênh An Hạ 

và có hiện tượng chua phèn vào các tháng đầu mùa mưa. Các dạng ô nhiễm chính hiện 

nay trên các sông Sài Gòn và Đồng Nai chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ, vi sinh. Các thành 

phần ô nhiễm kim loại nặng, tổng dầu mỡ đều chưa vượt ngưỡng cho phép theo QCVN 

08:2008/BTNMT loại B2. 

Đối với các khu vực nguồn cấp nước trên sông Đồng Nai và Sài Gòn, cần có các 

biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước cấp thích hợp, bao gồm tăng cường giám sát xả 

thải, nâng cao tiêu chuẩn xả thải vào nguồn cấp nước, quy hoạch sử dụng đất, sử dụng 

nguồn nước, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với khu vực tác động đến 

nguồn cấp nước. 

Để cải thiện tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Sài Gòn, cần phải xử lý triệt để 

các nguồn thải từ các khu công nghiệp cũng như nguồn nước thải sinh họat của Thành 

phố Hồ Chí Minh, bảo đảm các nguồn nước thải ra ngoài phải đạt các tiêu chuẩn quy định 

của Bộ Tài nguyên môi trường. Có các khung pháp lý, cơ chế kiểm soát, biện pháp xử 

phạt và chế tài thật nghiêm khắc với các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. 

II.5  Độ đục: 

Độ đục và TSS là những chỉ báo dễ thấy nhất của chất lượng nước. Những hạt lơ 

lửng có thể đến từ sự xói mòn của đất, sự thoát của nước thải, từ các trầm tích ở đáy bị 

khuấy lên hoặc do nở hoa của tảo. Sự gia tăng đột ngột độ đục trong nước là một sự quan 

tâm. Phù sa quá mức có thể làm suy giảm chất lượng nước cho nuôi trồng thuỷ sản và con 

người, cản trở giao thông và làm tăng nguy cơ lũ lụt. 

Quý II/2017, độ đục của nguồn nước trên sông bị ảnh hưởng từ mưa lớn và dòng 

chảy từ thượng lưu về, cùng các hoạt động di chuyển của tàu bè và quá trình nạo vét, hút 

cát lòng sông cũng đã góp phần tác động đến độ đục trong nước. Độ đục bình quân cao 

nhất trong quý ở tháng 6 với BQ = 81,2NTU, Max = 258,9NTU. Vị trí có nguồn nước 

đục nhiều nằm ở mũi Nhà Bè.  
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Bảng 6. Đặc trưng độ đục (NTU) tại khu vực TP. Hồ Chí Minh - Quý II/2017 

TT Vị trí 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
Đặc 

trưng   Tuần 

I 

 Tuần 

II 

 Tuần 

III 

 Tuần 

I 

 Tuần 

II 

 Tuần 

III 

 Tuần 

I 

 Tuần 

II 

 Tuần 

III 

1 
Mũi  

Nhà Bè 

54,4 95,4 86,5 105,3 78,2 96,7 107,0 116,3 117,5 95,2 

179,0 305,0 189,0 302,5 141,0 144,0 219,4 258,9 189,0 305,0 

10,0 39,2 45,4 63,7 48,7 40,9 45,3 53,4 51,5 10,0 

2 
Phà 

 Cát Lái 

33,1 91,1 50,6 78,6 51,0 57,1 73,2 96,4 11,9 60,3 

89,6 274,0 89,7 96,7 102,0 114,2 146,4 172,8 28,1 274,0 

4,0 29,4 40,1 53,4 29,3 32,8 36,3 42,9 1,6 1,6 

3 

Cầu 

 Thủ 

Thiêm 

37,7 33,7 39,0 79,0 24,3 27,2 60,1 70,9 7,5 42,2 

106,0 71,7 62,5 92,5 60,8 68,1 95,4 132,5 27,5 132,5 

12,3 11,6 25,3 35,4 14,7 16,5 28,2 33,3 1,2 1,2 

4 
Cầu  

Ông Thìn 

16,5 91,4 98,7 88,5 73,0 96,9 107,2 126,6 63,9 84,8 

38,1 202,0 156,0 123,4 124,0 140,4 185,4 228,8 108,0 228,8 

6,8 17,8 34,1 55,1 35,0 48,6 53,8 69,5 43,4 6,8 

5 
Cống 

Kênh C 

54,2 21,2 55,0 65,0 67,9 76,1 89,2 95,2 18,8 60,3 

126,0 37,9 139,0 98,3 123,0 137,8 152,5 149,9 49,4 152,5 

16,7 9,9 20,7 21,7 35,2 39,4 63,6 75,1 7,7 7,7 

6 

K.Xáng 

+K.An 

Hạ 

33,1 33,1 33,1 43,1 33,1 37,0 92,0 118,6 89,6 56,9 

95,2 95,2 95,2 87,2 95,2 106,6 118,0 149,3 210,0 210,0 

7,4 7,4 7,4 27,4 7,4 8,2 69,1 81,6 35,4 7,4 

 

II.6  Độ dẫn điện: 

Độ dẫn điện của nước phụ thuộc vào nhiệt độ nước: nhiệt độ cao hơn, độ dẫn điện 

sẽ cao hơn. Độ dẫn điện của nước tăng lên 2-3% khi nhiệt độ nước tăng 1 độ C. Sự có 

mặt của các ion trong nước là nguyên nhân gây nên sự dẫn điện của nước. Các ion này 

thông thường là các muối của kim loại như KCl, NaCl, SO2-4, PO-4, NO-3… Sự chuyển 

động của các ion này, tức các hạt mang điện tạo ra một dòng điện từ, hay còn được gọi 

với tên sự dẫn truyền ion.Trong khi độ dẫn điện là một chỉ số tốt về tổng độ mặn, nó vẫn 

không cung cấp bất kỳ thông tin về các thành phần ion trong nước. 

Giá trị độ dẫn điện Ec quý II/2017 đạt Ecbq = 0,25S/m, ECMax = 1,31S/m, giảm 

nhiều đi so với quý I/2016 với ECbq = 0,46S/m, EcMax = 1,56S/m. Độ dẫn điện EC trong 

nước thường tăng cùng với độ mặn của nước và đạt giá trí lớn ở mũi Nhà Bè và cầu Ông 

Thìn.  
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Bảng 7. Đặc trưng độ dẫn điện (Ec-S/m) tại khu vực TP. Hồ Chí Minh - Quý II/2017 

TT Vị trí 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 
Đặc 

trưng Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

Tuần 

I 

Tuần 

II 

Tuần 

III 

1 
Mũi 

Nhà Bè 

0,99 0,52 0,35 0,15 0,19 0,17 0,19 0,16 0,05 0,31 

1,15 0,76 0,58 0,20 0,27 0,27 0,24 0,22 0,05 1,15 

0,78 0,33 0,18 0,08 0,12 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 

2 
Phà 

Cát Lái 

0,61 0,27 0,05 0,05 0,07 0,06 0,07 0,07 0,02 0,14 

0,72 0,37 0,06 0,06 0,12 0,10 0,09 0,09 0,04 0,72 

0,50 0,16 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 

3 

Cầu 

Thủ 

Thiêm 

0,39 0,29 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,12 

0,51 0,31 0,11 0,11 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,51 

0,33 0,27 0,08 0,07 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Cầu 

Ông Thìn 

1,23 0,94 0,59 0,55 0,36 0,26 0,24 0,19 0,13 0,50 

1,31 1,12 0,69 0,69 0,41 0,31 0,28 0,25 0,16 1,31 

1,15 0,62 0,45 0,47 0,25 0,17 0,15 0,14 0,08 0,08 

5 
Cống 

Kênh C 

0,52 0,54 0,32 0,33 0,23 0,19 0,17 0,15 0,09 0,28 

0,66 0,57 0,38 0,36 0,24 0,20 0,19 0,17 0,11 0,66 

0,34 0,48 0,27 0,24 0,20 0,17 0,14 0,11 0,03 0,03 

6 
K.Xáng 

+K.An Hạ 

0,20 0,20 0,20 0,04 0,20 0,17 0,16 0,15 0,02 0,15 

0,28 0,28 0,28 0,05 0,28 0,24 0,21 0,19 0,04 0,28 

0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 

 

II.7  Nhận xét và kết luận: 

Quý II năm 2017, các đặc trưng về chất lượng nước như độ mặn, độ pH, độ dẫn 

điện Ec... có xu hướng giảm từ tháng 4 qua tháng 6. Diễn biến xâm nhập mặn qua từng 

tuần trong quý không phức tạp và đột biến như cùng quý năm ngoái. Qua những cập nhật 

về tình hình thời tiết khí hậu và quá trình xâm nhập mặn cho thấy một số diễn biến tích 

cực trên lưu vực sông nói chung. Sự khắc nghiệt, gay gắt do thời tiết gây ra trên địa bàn 

khu vực trong thời điểm này có phẩn giảm nhẹ.  

Nổi bật trong mùa khô 2017 ở Nam bộ là hiện tượng mưa trái mùa xảy ra trên diện 

rộng tại, làm gia tăng lượng dung tích hữu ích cho các hồ chứa, đảm bảo cấp nước cho vụ 

Đông Xuân và nước sinh hoạt cho một số khu vực có nhu cầu về nguồn nước cao. 

 Báo cáo tổng hợp ”Quý II năm 2017” này được thực hiện đúng theo kế hoạch 

phục vụ cho nhiệm vụ đã nêu ở trên./. 
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PHỤ LỤC I : ĐỘ MẶN QUÝ II/2017 

 

Bảng I.1. Độ mặn (S-‰) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Mũi Nhà Bè 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 5,53 2 0,79 2 0,27 

12 3,02 11 1,06 11 0,26 

13 2,63 12 0,96 12 0,26 

19 1,23 18 0,58 18 0,26 

27 1,97 27 0,88 26 0,26 

28 1,61 28 1,11 27 0,26 

BQ 2,66 BQ 0,90 BQ 0,26 

Max 6,46 Max 2,59 Max 0,27 

Min 0,61 Min 0,19 Min 0,25 

 

Bảng I.2. Độ mặn (S-‰) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 3,29 2 0,23 2 0,10 

12 1,42 11 0,36 11 0,09 

BQ 2,36 BQ 0,30 BQ 0,10 

Max 3,91 Max 0,65 Max 0,17 

Min 0,81 Min 0,13 Min 0,06 

 

Bảng I.3. Độ mặn (S-‰) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 2,04 2 0,46 2 0,11 

12 1,49 11 0,22 11 0,11 

BQ 1,77 BQ 0,34 BQ 0,11 

Max 2,68 Max 0,52 Max 0,14 

Min 1,37 Min 0,20 Min 0,08 
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Bảng I.4. Độ mặn (S-‰) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

4 6,98 2 1,92 2 0,95 

12 5,26 11 1,87 11 0,90 

13 5,22 12 1,87 12 0,86 

19 3,97 18 1,23 18 0,82 

27 3,33 27 1,33 26 0,78 

28 3,19 28 1,35 27 0,74 

BQ 4,66 BQ 1,59 BQ 0,84 

Max 7,42 Max 2,21 Max 1,00 

Min 2,34 Min 0,86 Min 0,68 

 

Bảng I.5. Độ mặn (S-‰) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 
Độ mặn 

(g/l) 

4 2,12 2 1,18 2 0,79 

12 2,89 11 1,14 11 0,75 

BQ 2,50 BQ 1,16 BQ 0,77 

Max 3,06 Max 1,26 Max 0,82 

Min 1,52 Min 0,97 Min 0,69 

 

Bảng I.6. Độ mặn (S-‰) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 

Độ 

mặn 

(g/l) 

Ngày 
Độ mặn 

(g/l) 

4 2,12 2 0,45 2 0,09 

12 2,89 11 0,43 11 0,09 

BQ 2,50 BQ 0,44 BQ 0,09 

Max 3,06 Max 0,64 Max 0,18 

Min 1,52 Min 0,11 Min 0,06 
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PHỤ LỤC II : ĐỘ pH QUÝ II/2017 

Bảng II.1. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Mũi Nhà Bè 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,73 2 6,68 2 6,80 

12 6,43 11 6,12 11 6,81 

13 6,30 12 5,52 12 6,76 

19 6,38 18 5,83 18 6,59 

27 6,39 27 6,77 26 6,67 

28 6,53 28 6,59 27 6,62 

BQ 6,46 BQ 6,25 BQ 6,71 

Max 6,84 Max 7,00 Max 6,88 

Min 6,12 Min 4,07 Min 6,52 

 

Bảng II.2. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,56 2 6,50 2 6,48 

12 6,41 11 5,79 11 6,47 

BQ 6,48 BQ 6,15 BQ 6,48 

Max 6,74 Max 6,94 Max 6,58 

Min 6,21 Min 4,61 Min 6,37 

 

Bảng II.3. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,75 2 6,44 2 6,48 

12 6,51 11 6,10 11 6,48 

BQ 6,63 BQ 6,27 BQ 6,48 

Max 7,00 Max 6,52 Max 6,53 

Min 6,45 Min 6,02 Min 6,43 

 



    
 Khảo sát thủy văn, xâm nhập mặn tại TP. Hồ Chí Minh năm 2017        Báo cáo quý II năm 2017 

  

    

Đơn vị: Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam   Trang 27 

Bảng II.4. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,63 2 6,39 2 6,54 

12 6,58 11 6,49 11 6,54 

13 6,73 12 6,57 12 6,54 

19 6,65 18 6,61 18 6,55 

27 6,71 27 6,29 26 6,55 

28 6,45 28 6,69 27 6,54 

BQ 6,62 BQ 6,51 BQ 6,54 

Max 6,78 Max 6,91 Max 6,59 

Min 5,25 Min 5,96 Min 6,44 

 

Bảng II.5. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,64 2 6,77 2 6,16 

12 6,61 11 6,75 11 6,10 

BQ 6,62 BQ 6,76 BQ 6,13 

Max 7,33 Max 6,84 Max 6,32 

Min 5,89 Min 6,55 Min 5,78 

 

Bảng II.6. Độ chua pH trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày Độ pH Ngày Độ pH Ngày Độ pH 

4 6,64 2 6,71 2 6,55 

12 6,61 11 6,70 11 6,61 

BQ 6,62 BQ 6,71 BQ 6,58 

Max 7,33 Max 6,79 Max 6,88 

Min 5,89 Min 6,63 Min 6,39 
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PHỤ LỤC III : ĐỘ ĐỤC (NTU) QUÝ II/2017 

Bảng III.1. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý II/2017 –  Mũi Nhà Bè 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 54,4 2 87,1 2 65,2 

12 104,4 11 94,1 11 58,2 

13 86,4 12 78,2 12 58,9 

19 44,8 18 84,4 18 43,4 

27 95,5 27 96,7 26 140,1 

28 77,5 28 165,8 27 94,8 

BQ 77,2 BQ 101,1 BQ 76,8 

Max 305,0 Max 457,0 Max 189,0 

Min 10,0 Min 40,9 Min 24,6 

 

Bảng III.2. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 33,1 2 50,6 2 13,3 

12 91,1 11 51,0 11 11,9 

BQ 62,1 BQ 50,8 BQ 12,6 

Max 274,0 Max 102,0 Max 28,1 

Min 4,0 Min 29,3 Min 1,6 

 

Bảng III.3. Độ đục (NTU) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 37,7 2 39,0 2 8,4 

12 33,7 11 24,3 11 7,5 

BQ 35,7 BQ 31,6 BQ 7,9 

Max 106,0 Max 62,5 Max 30,8 

Min 11,6 Min 14,7 Min 1,2 
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Bảng III.4. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo QUÝ II/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 16,5 2 74,9 2 112,7 

12 86,9 11 73,0 11 100,6 

13 96,0 12 59,1 12 89,8 

19 21,7 18 91,3 18 80,2 

27 139,4 27 254,9 26 71,6 

28 98,7 28 19,3 27 63,9 

BQ 76,5 BQ 95,4 BQ 86,5 

Max 224,0 Max 1404,0 Max 190,3 

Min 6,8 Min 13,4 Min 43,4 

 

Bảng III.5. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo QUÝ II/2017 –  Cống Kênh C 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 46,6 2 62,9 2 21,1 

12 21,2 11 67,9 11 18,8 

BQ 33,9 BQ 65,4 BQ 20,0 

Max 129,0 Max 123,0 Max 55,3 

Min 4,9 Min 35,2 Min 7,7 

 

Bảng III.6. Độ đục(NTU) trung bình ngày thực đo QUÝ II/2017 – Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 
Ngày 

Độ đục 

(NTU) 

4 46,6 2 35,7 2 100,4 

12 21,2 11 41,1 11 89,6 

BQ 33,9 BQ 38,4 BQ 95,0 

Max 129,0 Max 118,2 Max 235,2 

Min 4,9 Min 7,9 Min 35,4 
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PHỤ LỤC IV : ĐỘ DẪN ĐIỆN Ec (S/m) 

Bảng IV.1. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Mũi Nhà Bè 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày EC (µS/cm) Ngày EC (µS/cm) Ngày EC (µS/cm) 

4 9.923 2 1.581 2 566 

12 5.640 11 2.095 11 539 

13 4.817 12 1.895 12 535 

19 2.410 18 1.133 18 536 

27 3.778 27 1.748 26 536 

28 3.130 28 1.725 27 538 

BQ 4.949 BQ 1.696 BQ 542 

Max 11.455 Max 3.080 Max 574 

Min 1.228 Min 389 Min 526 

 

Bảng IV.2. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Phà Cát Lái 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày EC (µS/cm) Ngày EC (µS/cm) Ngày EC (µS/cm) 

4 6.124 2 477 2 200 

12 2.747 11 734 11 191 

BQ 4.436 BQ 606 BQ 196 

Max 7.180 Max 1.223 Max 359 

Min 1.627 Min 274 Min 110 

 

Bảng IV.3. Độ dẫn điện Ec(S/m) TB ngày thực đo quý II/2017 – Cầu Thủ Thiêm 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày EC (µS/cm) Ngày EC (µS/cm) Ngày EC (µS/cm) 

4 3.940 2 946 2 231 

12 2.893 11 458 11 220 

BQ 3.416 BQ 702 BQ 226 

Max 5.060 Max 1.058 Max 281 

Min 2.670 Min 412 Min 166 
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Bảng IV.4. Độ dẫn điện Ec(S/m) TB ngày thực đo quý II/2017 –  Cầu Ông Thìn 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
EC 

(µS/cm) 
Ngày 

EC 

(µS/cm) 
Ngày EC (µS/cm) 

4 12.319 2 3.686 2 1.902 

12 9.478 11 3.593 11 1.812 

13 9.413 12 3.606 12 1.726 

19 7.308 18 2.425 18 1.643 

27 6.193 27 2.591 26 1.565 

28 5.948 28 2.626 27 1.491 

BQ 8.443 BQ 3.088 BQ 1.690 

Max 13.060 Max 4.227 Max 1.991 

Min 4.470 Min 1.712 Min 1.374 

 

Bảng IV.5. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày thực đo quý II/2017 – Cống Kênh C 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
EC 

(µS/cm) 
Ngày 

EC 

(µS/cm) 
Ngày 

EC  

(µS/cm) 

4 4.036 2 2.331 2 1.581 

12 5.419 11 2.252 11 1.506 

BQ 4.728 BQ 2.291 BQ 1.544 

Max 5.720 Max 2.474 Max 1.637 

Min 2.970 Min 1.956 Min 1.396 

 

Bảng IV.6. Độ dẫn điện Ec(S/m) trung bình ngày quý II/2017–Kênh Xáng-An Hạ 

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Ngày 
EC 

(µS/cm) 
Ngày 

EC 

(µS/cm) 
Ngày 

EC 

 (µS/cm) 

4 4.036 2 1.159 2 189 

12 5.419 11 1.101 11 180 

BQ 4.728 BQ 1.130 BQ 185 

Max 5.720 Max 1.612 Max 377 

Min 2.970 Min 289 Min 110 

 

---HẾT--- 


